
Phiếu Điều Tra 
（Mẫu đơn 1） 

※Trường Trung học đã sử dụng giấy A4, tạo văn bản như trên 
※Mục ”Khoá học”, hãy ghi tên khoá học vào. Ví dụ: “Nguyên ngày, khoa phổ thông”, ”Nguyên ngày, khoa tổng 
hợp” 
※Mục “Tên người dự thi”, ”Lý lịch học” thì, khoanh ○ vào nơi thích hợp,nơi không cần thiết thì xóa hoặc kẻ 2 
gạch. 
※Những mục không ghi thì hãy gạch chéo vào khung như thế này:  
※Nếu trường hợp khó theo mẫu này thì hãy trao đổi với ủy ban giáo dục tỉnh, mẫu đơn này có thể được chỉnh 
đổi một phần. 
 

Khoá học Nguyên ngày/Buổi chiều/Học tại nhà        khoa Số dự thi 

Tên 
người dự 

thi 

 
 

Giới tính 
（   ） 

 
Sinh ngày    tháng   năm Heisei 

Lý lịch 
học vấn 

Nhập học trường Trung học: 
 
Ngày    tháng     năm Heisei 

Tốt nghiệp/dự định tốt nghiệp  
Trung học: 
Ngày    tháng    năm Heisei/Reiwa 

Ghi lại thành tích các môn học Ghi lại sự có mặt và vắng mặt  

Đánh 
 

Giá 

Môn học 
Năm 

1 
Năm 

2 
Năm 

3 Năm học 
Số ngày 
vắng mặt 

Lý do vắng mặt 

Tiếng Nhật    Năm thứ 
1 

ngày  
Xã hội    

Toán học    Năm thứ 
2 

ngày  
Khoa học    

Âm nhạc    Năm thứ 
3 

ngày  
Mỹ thuật    

Thể dục sức 
khoẻ 

   Ghi lại các hoạt động đặc biệt,v.v… 

Kỹ thuật,  
gia chánh 

    

Ngoại ngữ     

Mục 
Ghi 

 
Tham 
khảo 

 

 
 Tôi xin thừa nhận những việc ghi trên là đúng sự thật  ngày  tháng    năm Reiwa 
 
                         Tên trường Trung học  
             Tên hiệu trưởng                      dấu 
 

 

 


